CÁC GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG CÁC HỆ THUỘC BỘ MÔN ĐIỆN ÔTÔ

	STT
	HỆ ĐÀO TẠO
	HỌC PHẦN
	GIÁO TRÌNH

	1
	Cao đẳng chính quy
	KT điện – điện tử
	1. KT điện điện tử (của trường)
2. Hướng dẫn đọc sơ đồ đấu dây (của Toyota)

	
	
	HT điện điện tử ôtô
	1. HT điện điện tử ôtô (của trường)
2. Toyota Camry 1999

	
	
	TT điện ô tô 1
	1. TT điện ô tô 1 (của trường)
2. Hướng dẫn kiểm tra HT điện thân xe (của Toyota)

	
	
	TT điện ô tô 2
	1. TT điện ô tô 2 (của trường)
2. Hướng dẫn kiểm tra HT điện thân xe (của Toyota)

	2
	Trung cấp 12+2
	KT điện – điện tử
	1. KT điện điện tử (của trường)
2. Hướng dẫn đọc sơ đồ đấu dây (của Toyota)

	
	
	HT điện thân xe
	1. HT điện điện tử ôtô (của trường)
2. Toyota Camry 1999

	
	
	TT HT điện thân xe
	1. TT điện ô tô 1 (của trường)
2. TT điện ô tô 2 (của trường)
3. Hướng dẫn kiểm tra HT điện thân xe (của Toyota)

	
	
	Điều hòa không khí trên ô tô
	1. Điều hòa không khí trên ô tô (của trường)
2. Hướng dẫn sửa chữa HTĐH xe Toyota Camry 2005 (của Toyota)

	
	
	TT ĐHKK trên ô tô
	1. Điều hòa không khí trên ô tô (của trường)
2. Hướng dẫn sửa chữa HTĐH xe Toyota Camry 2005 (của Toyota)
3. Hệ thống lạnh và sưởi ấm (của Toyota)
4. Hệ thống điều khiển điều hòa tự động (của Toyota)

	2
	Trung cấp 9+3
	KT điện – điện tử
	1. KT điện điện tử (của trường) 

	
	
	HT điện thân xe
	1. HT điện điện tử ôtô (của trường)

	
	
	TT HT điện thân xe
	1. TT điện ô tô 1 (của trường)
2. TT điện ô tô 2 (của trường)

	
	
	Điều hòa không khí trên ô tô
	1. Điều hòa không khí trên ô tô (của trường)

	
	
	TT ĐHKK trên ô tô
	1. Điều hòa không khí trên ô tô (của trường)
2. Hệ thống lạnh và sưởi ấm (của Toyota)

	3
	Cao đẳng nghề 12+
	Điện KT
	1. KT điện điện tử (của trường)
2. Hướng dẫn đọc sơ đồ đấu dây (của Toyota)

	
	
	Điện tử cơ bản 
	1. KT điện điện tử (của trường)

	
	
	TH mạch điện cơ bản
	

	
	
	BD và SC trang bị điện ô tô 1
	1. HT điện – điện tử ô tô (của trường)
2. TT điện ô tô 1 (của trường)
3. Hướng dẫn kiểm tra HT điện thân xe (của Toyota)

	
	
	BD và SC trang bị điện ô tô 2
	1. HT điện – điện tử ô tô (của trường)
2. TT điện ô tô 2 (của trường)
3. Hướng dẫn kiểm tra HT điện thân xe (của Toyota)

	
	
	BD và SC điều hòa không khí trên ô tô
	1. Điều hòa không khí trên ô tô (của trường)
2. Hướng dẫn sửa chữa HTĐH xe Toyota Camry 2005 (của Toyota)
3. Hệ thống lạnh và sưởi ấm (của Toyota)
4. Hệ thống điều khiển điều hòa tự động (của Toyota)

	4
	Trung cấp 9+4
	Điện KT
	1. KT điện điện tử (của trường)

	
	
	TH mạch điện cơ bản
	

	
	
	BD và SC trang bị điện ô tô 1
	1. HT điện – điện tử ô tô (của trường)
2. TT điện ô tô 1 (của trường)

	
	
	BD và SC trang bị điện ô tô 2 (nếu có)
	1. HT điện – điện tử ô tô (của trường)
2. TT điện ô tô 2 (của trường)

	
	
	BD và SC điều hòa không khí trên ô tô
	1. Điều hòa không khí trên ô tô (của trường)
2. Hệ thống lạnh và sưởi ấm (của Toyota)



Lưu ý:
1. Các tài liệu kể trên là các tài liệu bắt buộc khi theo học. Sinh viên chủ động việc in ấn, photo để học trong suốt quá trình đào tạo 
1. Dựa vào bảng nếu giáo trình sinh viên đã trang bị ở môn trước, trùng lặp ở môn sau thì không cần mua thêm. Ví dụ: Hệ cao đẳng chính quy, môn TT điện 1 đã có cuốn “Hướng dẫn kiểm tra HT điện thân xe (của Toyota)” thì môn TT điện 2 không cần mua


THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN: ĐIỆN KỸ THUẬT
[bookmark: _GoBack]Hệ Trung cấp 9+4
1. Thông tin về học phần
· Tên học phần: Điện kỹ thuật 
· Số tín chỉ: 02
· Số tiết: 30 lý thuyết
· Giáo trình, tài liệu tham khảo: Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử ô tô (khoa Công nghệ Động lực – trường Cao đẳng Lý Tự Trọng), tài liệu hướng dẫn đọc sơ đồ đấu dây trên xe Toyota 
· Học phần Điện kỹ thuật khác với các trường khác: Trước đây được giảng dạy tại khoa Điện – điện tử, tuy nhiên sau khi học xong HP này các em qua học chuyên ngành thì không ứng dụng được. Vì vậy khoa Động lực đã xin nhà trường rút HP này về giảng dạy, áp dụng từ khóa 2009. HP Điện kỹ thuật được biên soạn lại sao cho phù hợp với đối tượng học nghề, tập trung vào việc các em đọc được sơ đồ nguyên lý của các mạch điện – điện tử ô tô từ cơ bản đến gần nâng cao. Do đó, chương trình sẽ khác với đa số các trường Đại học, Cao đẳng, thường học giải mạch, thiết kế mạch, hoặc điện công nghiệp …
2. Nội dung, phương pháp học
· Các nội dung trọng tâm:
· Trình bày được khi nào thì mạch điện hoạt động bình thường (bằng cách đọc sơ đồ, trình bày nguyên lý hoạt động)
· Khi nào mạch điện bị đẳng thế dương (chứng minh)
· Khi nào mạch điện bị đẳng thế âm (chứng minh)
· Khi nào mạch điện bị hở (chứng minh)
· Khi nào mạch điện bị tăng tổng trở (chứng minh)
· Khi nào mạch điện bị ngắn mạch (chứng minh)
· Khi nào mạch điện bị ngắn mạch trực tiếp (đi trực tiếp từ dương qua âm mà không qua tải)
· Phần đọc sơ đồ đấu dây học cơ bản, học 2 mạch: còi, chiếu sáng
3. Phương pháp đánh giá
· Kiểm tra thường xuyên: 02 cột
· Kiểm tra giữa kỳ: 01cột
· Kiểm tra giữa kỳ: Tổ chức trễ nhất vào buổi học thứ 10 của HP, đề nghị GVBM gửi về tổ BM qua mail Todienotoltt@gmail.com 
· Giáo viên thỉnh giảng chủ động liên hệ giáo vụ khoa để xin file để điểm danh, chấm điểm quá trình sinh viên
· Giáo viên lấy sổ tay giáo viên từ giáo vụ khoa, ghi đầy đủ thông tin: Các cột điểm (như đã quy ước), điểm danh, nộp lại cho khoa vào cuối học kỳ
· Thi kết thúc môn
· Câu 1 (2 điểm): Phần cơ bản 
· Ký hiệu các thiết bị điện
· Nhận định chung các hệ thống điện ôtô 
· Câu 2 (5 điểm): Phần điện kỹ thuật 
· Cho sơ đồ hỏi nguyên lý hoạt động của mạch điện
· Câu 3: (3 điểm): Phần nguyên lý mạch còi, chiếu sáng, tín hiệu Toyota
· Cho sơ đồ mạch còi, hoặc chiếu sáng, hoặc tín hiệu của Toyota
· Hỏi ý nghĩa các ký hiệu trên sơ đồ
· Hỏi nguyên lý hoạt động 
4. Nguyên tắc làm bài – chấm bài 
· Nếu nói thiết bị nào đó có điện thì phải chỉ ra được đường điện đi như thế nào. 
· Phần kỹ thuật điện: VD: Nói cuộn dây relay số 1 có điện, điện từ (+) ắc – quy  chân 3 công tắc 1chân 1 công tắc 1 …cuộn dây relay số 1 chân 7 công tắc 2  … mát
· Phần kỹ thuật điện tử: Nói transistor nào dẫn thì phải chỉ ra dòng kích cho transistor đó dẫn 
· Nếu nói thiết bị nào đó không có điện thì phải giải thích tại sao:
· Đẳng thế dương: Thì phải chỉ ra được 2 đường dương. Ví dụ: bóng đèn không có điện do đẳng thế dương 2 đầu. Giải thích: (+) ắc – quy  chân 3 công tắc 1chân 1 công tắc 1 …cuộn dây relay số 1 chân 7 công tắc 2  … (+) ắc – quy
· Đẳng thế âm: Thì phải chỉ ra được 2 đường âm. Ví dụ: bóng đèn không có điện do đẳng thế âm 2 đầu. Giải thích: (-) ắc – quy  chân 3 công tắc 1chân 1 công tắc 1 …cuộn dây relay số 1 chân 7 công tắc 2  … (-) ắc – quy
· Nếu bị hở mạch thì phải chỉ bị hở mạch chỗ nào
· Nếu bị ngắn mạch trực tiếp thì phải chỉ được đường đi. VD: Mạch điện bị ngắn mạch trực tiếp từ dương qua âm. Giải thích: (+) ắc – quy  chân 3 công tắc 1chân 1 công tắc 1 … chân 7 công tắc 2  … mát
· Phần kỹ thuật điện tử: Nói transistor ngắt thì giải thích tại sao không có dòng kích (bị hở mạch, đẳng thế dương, đẳng thế âm, ngắn mạch …) 
5. Lịch giảng dạy
	STT
	Số tiết
	Tên bài

	1
	02
	Ký hiệu điện cơ bản trên sơ đồ đấu dây ôtô

	2
	02
	Mạch điện một chiều

	3
	02
	Mạch điện một chiều + Bài tập

	4
	02
	Mạch điện một chiều + Bài tập

	5
	02
	Mạch điện một chiều + Bài tập

	6
	02
	Các thiết bị điện cơ bản trên ô tô

	7
	02
	Các thiết bị điện cơ bản trên ô tô (tiếp theo)

	9
	02
	Sơ đồ đấu dây trên xe

	10
	02
	Sơ đồ đấu dây trên xe (tiếp theo)

	11
	02
	Mạch điện hệ thống còi

	12
	02
	Mạch điện hệ thống chiếu sáng 

	13
	02
	Mạch điện hệ thống chiếu sáng (tiếp theo)

	14
	02
	Mạch điện hệ thống chiếu sáng (tiếp theo)

	15
	02
	Ôn tập + Tổng kết



6. Thông tin phản ánh
· Mọi thông tin phản ánh của Giáo viên, Sinh viên xin liên hệ thầy Đặng Thái Sơn (phụ trách BM) SĐT: 0937 681 703. Hoặc địa chỉ mail Todienotoltt@gmail.com
· GV giảng dạy là thỉnh giảng sẽ được gửi mail file excel, nhập số cột điểm theo quy ước và gửi lại cho tổ.
Lưu ý: GV không chỉnh sửa file, chỉ nhập điểm
· Giáo viên lấy sổ tay giáo viên từ giáo vụ khoa, ghi đầy đủ thông tin: Các cột điểm (như đã quy ước), điểm danh, nộp lại cho khoa vào cuối học kỳ
7. Đề mẫu – đáp án mẫu
Đề 1
Câu 1: (2 điểm)
Vẽ ký hiệu rơle 5 chân, công – tắc máy loại 7 chân, công – tắc dạng cam, điểm nối và không nối hai dây trên sơ đồ điện ôtô?
Câu 2: (5 điểm)
Cho mạch điện hệ thống chiếu sáng cơ bản trên ôtô như sau:
[image: ]
Yêu cầu: 
a. Giải thích ý nghĩa ký hiệu công tắc 2? 
b. Cuộn dây rơ le 1 có điện không khi mạch điện bị chạm âm tại điểm A? Giải thích? 
c. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi công tắc 1 bật ON và công tắc 2 bật ON? 
d. Giả sử mạch bị đứt tại C  Hoạt động của mạch thay đổi như thế nào? Giải thích? 
Câu 3: (3 điểm)
[image: ]
a. Nêu tên của thiết bị “Horn relay”? 
b. Nêu tên của thiết bị B2? 
c. Nêu tên của thiết bị “Horn SW”? 
d. Giải thích ký hiệu G trên dây nối với thiết bị B2? 
e. Nêu nguyên lý hoạt động của mạch điện khi Horn SW bật on?
_______Hết_______





	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	
	Rơle 5 chân 


Công – tắc máy loại 7 chân


Công – tắc dạng cam


Điểm nối và không nối hai dây


	

	2
	
	
	5,0

	
	a.
	Công tắc 2 có 5 chân, 2 chế độ. 
Khi bật OFF có 2 cặp thông nhau, chân 1 và chân 3, chân 4 và chân 5. 
Khi bật ON  chân 2 và chân 4 thông nhau. 
	

	
	b.
	Cuộn dây rơ le 1 luôn được nối mát
Có điện khi công tắc 1 bật On hoặc Start 
	

	
	d
	Khi mạch bị đứt tại C:
Khi CT 1 ON- CT2 OFF: Rơ – le 1 không hoạt động, rơ – le 2 không hoạt động do bị đứt tại C  đèn không sáng.

Khi CT 1 ON- CT2 ON: Rơ – le 1 hoạt độnglàm hở tiếp điểm của rơ-le 1, đồng thời  rơ – le 2 không hoạt động do bị đứt tại C  đèn không sáng.
	

	3
	
	
	3.0

	
	
	(a): Thiết bị có tên là rơ le còi   
(b): Thiết bị B2 là còi xe 
	

	
	
	(c): Thiết bị có tên là công tắc còi 
(d): Ký hiệu màu dây xanh lá 
	

	
	
	Khi Horn SW bật on thì cuộn dây relay có điện: (+) ắc quy  cầu chì 10A horn  cuộn dây relay  horn sw  mát
Còi hoạt động: (+) ắc quycầu chì 10A horn tiếp điểm relay  còi  mát
	

	
	
	TỔNG CỘNG
	10
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